




















Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT HOÀNG GIA VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax Code): 0108033787

Địa chỉ (Address): Số 1A Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 02435569989 Email: info@noithathoanggia.com Website:

Số tài khoản (A/C No): Tại (At):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company name):
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM

Mã số thuế (Tax code): 0100931299

Địa chỉ (Address): Tầng 11, tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy  Phường Dịch Vọng  Quận Cầu Giấy  Hà Nội.

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

Số tài khoản (A/C No):

Số tiền viết bằng chữ (In words): Bảy mươi triệu đồng.

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (date) 15 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Mã CQT: 00142FECBED7F04610B46F56E2CEB494BF

Ký hiệu (Serial No): 1C23THG

Số (Invoice No): 4

STT 
(No.)

Tên hàng hóa dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1

Tư vấn Thiết kế BVTC và Dự toán Cải tạo, trang bị

CSVC cho CTTV mới tại Kiên Giang năm 2023 tại

địa điểm: Tầng 2&3 Số 205 Nguyễn Trung Trực, Tp

Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang theo hợp đồng số

108/2023/BICHOANGGIA

ký ngày 10/08/2023

64,814,815  

Cộng tiền hàng (Subtotal): 64,814,815   

 Thuế suất GTGT (VAT rate):  8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5,185,185   

Tổng cộng tiền thanh toán (Amount total): 70,000,000   

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT
HOÀNG GIA VIỆT NAM
Ký ngày: 15/12/2023

Tra cứu hóa đơn tại website: https://newinvoice.com.vn   Mã tra cứu: E056F6680108033787 
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(Công ty Cổ phần Hóa Đơn Điện Tử NEWINVOICE  MST: 0105937449  Hotline: 1900 633 651)



Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT HOÀNG GIA VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax Code): 0108033787

Địa chỉ (Address): Số 1A Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 02435569989 Email: info@noithathoanggia.com Website:

Số tài khoản (A/C No): Tại (At):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN VIỆT

Mã số thuế (Tax code): 0303476197

Địa chỉ (Address): 189/A10 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (A/C No):

Số tiền viết bằng chữ (In words): Một trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm ba mươi bảy đồng.

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (date) 25 tháng (month) 09 năm (year) 2023

Mã CQT: 00C93EA6E123004DA1B6BC01C76222EB6D

Ký hiệu (Serial No): 1C23THG

Số (Invoice No): 3

STT 
(No.)

Tên hàng hóa dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1

Thiết kế & Thi công nội thất Văn phòng cho Công ty Cổ

phần Biển Việt theo hợp đồng số

10082023/HĐ/VIETSEA HGVN ký ngày 10/08/2023 và

Biên bản nghiệm thu & bàn giao ký ngày 25/09/2023

152,258,923  

Cộng tiền hàng (Subtotal): 152,258,923   

 Thuế suất GTGT (VAT rate):  8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 12,180,714   

Tổng cộng tiền thanh toán (Amount total): 164,439,637   

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT
HOÀNG GIA VIỆT NAM
Ký ngày: 25/09/2023

Tra cứu hóa đơn tại website: https://newinvoice.com.vn   Mã tra cứu: 5BD5D9900108033787 
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(Công ty Cổ phần Hóa Đơn Điện Tử NEWINVOICE  MST: 0105937449  Hotline: 1900 633 651)



Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT HOÀNG GIA VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax Code): 0108033787

Địa chỉ (Address): Số 1A Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 02435569989 Email: info@noithathoanggia.com Website:

Số tài khoản (A/C No): Tại (At):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV MIỀN TÂY

Mã số thuế (Tax code): 0100931299011

Địa chỉ (Address): 5353A đường Võ Văn Tần  Phường Tân An  Quận Ninh Kiều  TP. Cần Thơ

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (A/C No):

Số tiền viết bằng chữ (In words): Một tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm mười sáu nghìn không trăm hai mươi tám đồng.

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (date) 29 tháng (month) 06 năm (year) 2023

Mã CQT: 007BCA48C939604382940FBF672FFA2F96

Ký hiệu (Serial No): 1C23THG

Số (Invoice No): 2

STT 
(No.)

Tên hàng hóa dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1

Chuyển trụ sở, cải tạo sửa chữa và trang bị cơ sở vật

chất tại trụ sở BIC Miền Tây theo hợp đồng số:

7.4.23/BIDVMTHGVN ký ngày 07/04/2023 kèm bảng

quyết toán khối lượng hoàn thành và biên bản nghiệm

thu & bàn giao ký ngày 29/06/2023

1,250,287,298  

Cộng tiền hàng (Subtotal): 1,250,287,298   

 Thuế suất GTGT (VAT rate):  10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 125,028,730   

Tổng cộng tiền thanh toán (Amount total): 1,375,316,028   

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT
HOÀNG GIA VIỆT NAM
Ký ngày: 29/06/2023

Tra cứu hóa đơn tại website: https://newinvoice.com.vn   Mã tra cứu: 888C7B310108033787 
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(Công ty Cổ phần Hóa Đơn Điện Tử NEWINVOICE  MST: 0105937449  Hotline: 1900 633 651)



Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT HOÀNG GIA VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax Code): 0108033787

Địa chỉ (Address): Số 1A Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 02435569989 Email: info@noithathoanggia.com Website:

Số tài khoản (A/C No): Tại (At):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0100931299012

Địa chỉ (Address): Số 4648, phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

Số tài khoản (A/C No):

Số tiền viết bằng chữ (In words): Ba trăm hai mươi bảy triệu một trăm mười chín nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đồng.

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (date) 14 tháng (month) 12 năm (year) 2022

Mã CQT: 0072CEDDB7768F4DDA86351E77594C4E8C

Ký hiệu (Serial No): 1C22THG

Số (Invoice No): 4

STT 
(No.)

Tên hàng hóa dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1

Cải tạo, sửa chữa và trang bị nội thất văn phòng BIC Hà

Nội tại Số 4648 Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội theo hợp đồng số 28/10/22 /BIC

HGVN ngày 28/10/2022 và biên bản nghiệm thu ký ngày

14/12/2022

302,888,654  

Cộng tiền hàng (Subtotal): 302,888,654   

 Thuế suất GTGT (VAT rate):  8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 24,231,092   

Tổng cộng tiền thanh toán (Amount total): 327,119,746   

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT
HOÀNG GIA VIỆT NAM
Ký ngày: 14/12/2022

Tra cứu hóa đơn tại website: https://newinvoice.com.vn   Mã tra cứu: 41F710DC0108033787 
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(Công ty Cổ phần Hóa Đơn Điện Tử NEWINVOICE  MST: 0105937449  Hotline: 1900 633 651)



Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT HOÀNG GIA VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax Code): 0108033787

Địa chỉ (Address): Số 1A Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 02435569989 Email: info@noithathoanggia.com Website:

Số tài khoản (A/C No): Tại (At):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TOÀN CẦU HELLMANN (VIỆT NAM)

Mã số thuế (Tax code): 0311014654

Địa chỉ (Address): Số 30, Đường Phan Thúc Duyện , Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

Số tài khoản (A/C No):

Số tiền viết bằng chữ (In words): Một tỷ bốn trăm mười bảy triệu ba trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi bốn đồng.

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Ngày (date) 21 tháng (month) 12 năm (year) 2021

Mã CQT: 00CE44F738F158480E814A899BC2CA2493

Ký hiệu (Serial No): 1C21THG

Số (Invoice No): 1

STT 
(No.)

Tên hàng hóa dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1

Thi công nội thất văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH

Giao Nhận Vận Tải Toàn Cầu Hellmann (Việt Nam) tại

Hà Nội theo hợp đồng số 20/07/21/HELLMANNHGVN

ký ngày 20 tháng 7 năm 2021 giữa Công ty TNHH Giao

Nhận Vận Tải Toàn Cầu Hellmann (Việt Nam) và Công

ty CP TM & nội thất Hoàng Gia Việt Nam (kèm bảng

quyết toán & BB nghiệm thu ký ngày 21 tháng 12 năm

2021)

Gói 1 1,288,503,304   1,288,503,304  

Cộng tiền hàng (Subtotal): 1,288,503,304   

 Thuế suất GTGT (VAT rate):  10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 128,850,330   

Tổng cộng tiền thanh toán (Amount total): 1,417,353,634   

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & fullname)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP TM & NỘI THẤT
HOÀNG GIA VIỆT NAM
Ký ngày: 21/12/2021

Tra cứu hóa đơn tại website: https://newinvoice.com.vn   Mã tra cứu: A5735C7E0108033787 
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(Công ty Cổ phần Hóa Đơn Điện Tử NEWINVOICE  MST: 0105937449  Hotline: 1900 633 651)




























































